Tuần 23
Bài 21
Tiết 85. Văn bản
VƯỢT THÁC 
			Võ Quảng
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Cảm nhận được vẻ đẹp phong phú, hùng vĩ của thiên nhiên trên sông Thu Bồn và vẻ đẹp của người lao động được miêu tả trong bài.
		Nắm được nghệ thuật phối hợp miêu tả khung cảnh thiên nhiên và hoạt động của con người.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. GIỚI THIỆU:
1. Tác giả: Võ Quảng, sinh năm 1920, quê ở Quang Nam, là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.
2. Tác phẩm:
Bài “Vượt thác” trích từ chương XI của truyện “Quê nội” (1971)
*** Giới thiệu thêm về sông Thu Bồn:
       Sông Thu Bồn bắt nguồn từ cao nguyên chảy ra cửa Đại, thuộc thôn Kì Lam, làng Hoà Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quãng Nam. Có cầu Kì Lam bắt qua sông Thu Bồn và có cả đường sắt chạy qua. Vào mùa nắng thì sông rất cạn có thể nhìn thấy lòng sông, vào mùa mưa thường có lũ.
* Bố cục của bài văn: Ba phần:
· Đoạn 1: Từ đầu … vượt nhiều thác nước
· Đoạn 2: Tiếp theo … cổ cò
· Đoạn 3: Phần còn lại
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN:
1. Bức tranh thiên nhiên:
- Những bãi dâu trải ra bạt ngạt.
- Thuyền chất đầy cau tươi xuôi chầm chậm.
- Vườn tược um tùm
- Những chòm cổ thụ dáng đứng mãnh liệt trầm ngâm.
- Núi cao sừng sững.
- Dọc sườn núi những cây to mọc … như những cụ già vung tay hô đám con cháu.
 Từ láy gợi hình, nhân hoá, so sánh.
 Cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ, hoang sơ, đầy sức sống.
2. Hình ảnh người lao động – dượng Hương Thư:
a. Trong đời sống:
- Nói năng nhỏ nhẹ.
-  Tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng, dạ dạ.
b. Lúc vượt thác:
- Thả sào, rút sào, rập ràng nhanh như cắt.
- Như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn.
- Như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh hùng vĩ.
 So sánh 
mạnh mẽ, oai phong, hùng dũng, con người yêu lao động, có tinh thần vượt lên trong gian khó.
III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật:
- Miêu tả sinh động từ điểm nhìn trên con thuyền.
- So sánh, nhân hoá.
2. Nội dung:
Miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.
Ghi nhớ SGK/41
C. BÀI TẬP: 
	 Hai bài “Sông nước Cà Mau” và “Vượt thác” đều miêu tả cảnh sông nước. Em hãy nêu những nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả ở mỗi bài và nghệ thuật miêu tả của mỗi tác giả.


Tiết 86. Tiếng Việt
      SO SÁNH (tiếp theo)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được hai kiểu so sánh cơ bản: ngang bằng và không ngang bằng.
		     Hiểu được các tác dụng chính của so sánh.
		     Bước đầu tạo được một số phép so sánh.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I.  CÁC KIỂU SO SÁNH:
Ví dụ: Sgk/41
		Những ngôi sao thức ngoài kia
	Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
		Đêm nay con ngủ giấc tròn
	Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
					(Trần Quốc Minh)
+ A chẳng bằng B
Vế A: những ngôi sao
    B: mẹ
+ So sánh ngang bằng:
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Vế A: mẹ
Vế B: ngọn gió của con suốt đời
*** Ghi nhớ SGK/42
II. TÁC DỤNG CỦA SO SÁNH:
Ví dụ: SGK /42
+Có chiếc (lá rụng) tựa mũi tên nhọn … không do dự vẩn vơ.
+ Có chiếc lá như con chim
+ Có chiếc lá nhẹ nhàng … như thần bảo rằng
 Gợi hình cụ thể sinh động, biểu hiện tư tưởng tình cảm sâu sắc.

*** Ghi nhớ2 SGK/42
III. LUYỆN TẬP:
1/ BT1/43: Chỉ ra phép so sánh? Thuộc kiểu so sánh nào? Tác dụng?
a/ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
    So sánh ngang bằng.
b/ Chưa bằng muôn nỗi tái tê…
    chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
    So sánh không ngang bằng 
c/ Như nằm trong giấc mộng
    So sánh ngang bằng
   + Bóng Bác cao lồng lộng
    Ấm hơn ngọn lửa hồn
   So sánh không ngang bằng
 Tác dụng: gợi hình, gợi cảm 
2/ BT 2/43: Tìm phép so sanh, hình ảnh so sánh trong bài “Vượt thác”?
 Những động tác thả sáo … nhanh như cắt
+ dượng Hương Thư như một pho tượng,… như một hiệp sĩ …
+ dọc sườn núi những cây to … như … tiến về phía trước.
3/BT3: Viết đoạn văn tả dượng Hương Thư có phép so sánh.
 ví dụ: dượng Hương Thư như một hiệp sĩ


Tiết 87
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt)
RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Sửa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
		  Có ý thức khắc phục các lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. NỘI DUNG LUYỆN TẬP:
1. Đối với các tỉnh miền Bắc:
- Viết đúng các cặp phụ âm đầu: tr/ch; s/x; r/d/gi; l/n
2. Đối với các tỉnh miền Trung, miền Nam:
a/ Viết đúng các căp phụ âm cuối: c/t; n/ ng
b/ Viết đúng các thanh: ?/ ~
c/ Viết đúng nguyên âm: i/ iê;  o/ ô
d/ Viết đúng phụ âm đu: v/ d
II. LUYỆN TẬP:
1. Viết những đoạn, bài chứa các âm, thanh dễ mắc lỗi:
- nghe – viết
- nhớ – viết 
2. Làm bài tập chính tả: điền từ, tìm từ
3. Lập sổ tay chính tả

____________

Tiết 88. Tập làm văn
PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH 
A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được cách tả cảnh và bố cục hình thức của một đoạn,một bài văn tả cảnh.
	Luyện tập kĩ năng quan sát và lựa chọn :kĩ năng trình bày nhưng điều quan sát,lựa chọn theo một thứ tự hợp lí.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT VĂN TẢ CẢNH :
vd : Sgk /45
a/ Đoạn1 :miêu tả Dượng Hương Thư.
Động tác :nhanh nhẹn, dứt khoát .
Dáng vẻ :khỏe mạnh, rắn chắc.
b/Đoạn 2 :Quang cảnh trên dòng sông Năm Căn
· hình ảnh :
· Nước sông ầm ầm
· Cá bơi hàng đàn
· Thuyền xuôi giữa dòng
· Rừng đước
· Cây đước
Không gian : gần xa
               Dưới sông bờ
c/ Đoạn3 : Lũy tre
MB : phần đầu màu của lũy giới thiệu khái quát về lũy tre làng.
KB : phần còn lại:
Phát biểu cảm nghĩ và nhận xét về loài tre.
 Bố cục ba phần :
Ghi nhớ sgk /47:
· Muốn tả cảnh cần:
· Xác định được đối tượng miêu tả,
· Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;
· Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự.
· Bố cục bài tả cảnh thường có ba phần:
· Mở bài: giới thiệu cảnh được tả,
· Thân bài: tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự,
· Kết bài: thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó.
II. LUYỆN TẬP PHƯƠNG PHÁP VIẾT VĂN TẢ CẢNH VÀ BỐ CỤC BÀI TẢ CẢNH:
1/BT1 : Tả quang cảnh lớp học trong giờ kiểm tra Tập làm văn.
a. Những hình ảnh cụ thể, tiêu biểu.
-     Trước giờ làm bài _ GV vào lớp .
            (hs xem lại bài : dàn ý)
· Trong giờ làm bài .
· Lúc giáo viên chép đề : thái độ học sinh
· Lúc làm bài .
· Dáng vẻ hành động của học sinh .
· Hoạt động , dáng vẻ của giáo viên .
· Thái độ của học sinh, cử chỉ .
Giáo viên : thái độ + ra đề 
· Không khí lớp
· Quang cảnh lớp học
· Các bạn
· Cảnh viết bài
· Cảnh ngoài sân trường
· Tiếng trống báo hiệu
                    -   Gần hết giờ
· HS vội vả
· Gv nhắc nhở
· Lác hết giờ
      b.   trình tự miêu tả .
   -  theo thứ tự thời gian
   -  theo thứ tự không gian
c.    Viết đoạn (MB , KB)
MB : trong năm học , chúng em thường có rất nhiều tiết kiểm tra . Trước giờ làm bài bao giờ em cũng cảm thấy lo lắng mặc dù em đã học bài thật kĩ . Hôm nay em cũng vậy , tâm trạng em vô cùng hồi hợp vì sau giờ truy bài chúng em sẽ làm bài viết hai tiết , không biết cô ra đề có khó không.
KB : tiếng trống vang lên báo hiệu giờ kiểm tra đã hết , ai cũng cảm thấy  nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi lo lắng mong cô chấm bài để biết điểm , tuy giờ kiểm tra căng thẳng nhưng nó giứp ta củng cố lại kiến thức đã học biết sức học của mình để phấn đấu . Em tự nhũ trong những bài kiễm tra tới , em cũng sẽ chuẩn bị chu đáo để đạt điểm tốt , giữ  vững thành tích là học sinh giỏi .
2/BT2 : Tả cảnh sân trường em giờ ra chơi .
· Tả theo thứ tự thời gian.
· Trước giờ ra chơi
· Trong giờ ra chơi
· Sau giờ ra chơi
· Tả theo thứ tự không gian
· Xa  gần hoặc ngược lại
· Từ khái quát  cụ thể
· Các bạn
· Ban thân
   Học sinh lựa chọn trình tự thích hợp
       Học sinh có thể viết đoạn tại nhà .
3/ BT3 : lập dàn ý bài : “Biển đẹp”
          MB :Biển đẹp.
          TB : lần lược tả vẻ đẹp và màu sắc của biển ở nhưng thời điểm những gốc độ khác nhau:
        -  Buổi sáng…
        -  Buổi chiều :
· Chiều lạnh , nắng tắt sớm
· Chiều nắng tàn , mát dịu.
        -   Buổi trưa : 
        -   Ngày mưa rào
        -   Ngày nắng
KB : (biển nhiêu khi…)
· Nêu nhận xét và suy nghĩ của tác giả về sự thay đồi cảnh sắc của biển.


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 – VĂN TẢ CẢNH
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Bài kiểm tra số 5 nhằm đánh giá HS ở các phương diện:
	+ Biết cách làm bài văn tả cảnh bằng thực hành viết
	+ Biết vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung và văn tả cảnh nói riêng đã được học ở các tiết học trước.
	+ Các kĩ năng viết nói chung.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
[bookmark: _GoBack]Các em chuẩn bị đề bài sau để viết bài Tập làm văn số 5
I. ĐỀ: Em hãy tả lại hình ảnh cây mai vàng ngày Tết.
II. DÀN Ý:
1. Mở bài:
	Giớ thiệu chung về hình ảnh cây mai vàng ngày Tết. Em có thích cây mai vàng ngày Tết không? Vì sao?
2. Thân bài: Miêu tả chi tiết từ xa đến gần (chú ý phải quan sát, tưởng tượng, dùng phép so sánh, nhân hóa, từ láy gợi hình cho bài văn sinh động)
- Cây mai được trồng ở đâu? Do ai trồng? Bao lâu rồi?
- Từ xa nhìn cây mai như thế nào? Khi đến gần ra sao?
- Thân cây như thế nào? (to hay nhỏ)
- Cây có nhiều nhánh không? (nhiều nhánh nhỏ mảnh mai)
- Lá cây như thế nào? Có màu gì?
- Rễ cây bám sâu vào lòng đất đề làm gì?
- Để chuẩn bị cho cây mai ra hoa, nở đúng vào dịp Tết, người ta tuốt lá mai vào khoảng ngày Rằm tháng Chạp. Khi tuốt hết lá mai, thân cây như thế nào? (khẳng khiu)? Cây được chăm sóc ra sao?
- Búp bắt đầu mọc lên như những hạt đậu xanh, kém theo lá non cũng mọc
- Hoa nở có màu gì? Có mùi hương không?
- Ong bướm có kéo đến để hút mật không?
- Ngày Tết cây mai thường được để ở đâu? (Trước nhà, trên bàn, giữa nhà,…) để làm gì?
- Ngày Tết, người ta thường trang trí những gì lên cây mai?
- Có những loại mai nào? 
- Những nhà không có cây mai, người ta sẽ làm gì? Tại sao?
- Em làm gì với cây mai ở nhà em? Em có thích không?
3. Kết bài: 
- Em có thích hình ảnh cây mai vàng ngày Tết không? Vì sao?
- Em sẽ chăm sóc cây mai nhà mình như thế nào?


